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 2006 2007 2008 KH 2009 
 936.224 1.547.235 1.591.150 1.469.139 

/VCSH 31,8% 2,64% 18,8%  

Doanh thu 319.651 708.170 314.149 936.000 

 119.845 284.146 118.884 280.000 

(%) 
35,7% 49% 61% 59% 

ROE (%)  32,7% 10,1%  

EPS (VND) 3.142 11.385 2.985 7.000 

(%)  188% -67% 134% 
BVPS (VND) 14.229 29.895 28.893  
PBV 5,2 8,4 1,9  

Trailing PE  23,4 27,6 18,1  

 73.408 250.000 54.000  
: , Bloomberg, VCBS 
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Công ty TNHH 1 TV Sudico An Khánh Công ty con  

Công ty TNHH 1 TV Sudico Tiến Xuân Công ty con  

Công ty Cổ phần Sudico Miền Trung Công ty liên kết  

Công ty CP Đầu tư - PT Sông Đà (SIC) Công ty liên kết  

Công ty CP Tư vấn Sudico  Công ty liên kết  

Công ty CP Chứng khoán Sao Việt Công ty liên kết  

Công ty CP Dịch vụ Sudico Công ty liên kết  

Công ty CP Thép Việt - Ý ( VIS) Công ty liên kết  

Công ty CP Quản lý quỹ đầu tư tài chính 
Dầu khí Công ty liên kết  

Công ty CP Sông Đà 19 (SJM) Công ty liên kết n 
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Khu đô t –  
: 2001- 2010 
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1.400 ha;  . 

UBND tỉnh Hoà Bình cho phép SUDICO khảo sát, lập quy 
hoạch xây dựng chi tiết tỉ lệ 1/500, lập dự án đầu tư khu đô thị 
mới Quỳnh Lâm với diện tích 340.937 m2 
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 ROA 
2008 

ROE 
2008 

P/B 
2008 

P/E 
2008 /VCSH 

SUDICO 7,6% 10,1% 2,5 22,3 18,8% 

VCG 2,2% 17,9% 2,25 10,7 726,9% 

TDH 15,6% 22,6% 1,3 6,5 22,4% 

ITA 5,5% 7,5% 1,3 24 11,5% 

KBC 7,1% 11,1% 2,8 18 14,9% 

NTL 7,6% 24,3% 2,4% 6,2% 38,5% 

BQ  1,17% 2,58% 0,37 9,1 11,7% 
: Bloomberg : , Bloomberg, VCBS 


